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Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng nhất cho mỗi câu (từ câu 1 đến câu 6) và hoàn thành các bài tập sau:
Câu 1(0,5 điểm)  Trung bình cộng của các số: 52 ; 57 và 59 là :
	A. 54
	B. 56
	C. 57
	D. 58


Câu 2(0,5 điểm) Trong các số  150;   280;   360;   520, số chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là:
	A. 150
	B. 280
	C. 360
	D. 520


Câu 3(0,5 điểm)  Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 50cm và 3dm. Diện tích hình thoi là: 
	A. 1500 cm2                  
	B. 750 cm2                 
	C. 75 dm2
	D. 150dm2





Câu 4(0,5 điểm)  Cho biểu thức :  x x . Giá trị của biểu thức là: 
	
A.  
	
B.  
	
C.  
	
D.  


Câu 5(0,5 điểm) Hai lớp 4A và 4B thu gom được tất cả 220 kg giấy vụn. Lớp 4B thu gom được  ít hơn lớp 4A là 20 kg giấy vụn. Hỏi lớp 4B thu gom được nhiêu ki-lô-gam giấy vụn ?
	A. 100kg
	B. 120kg
	C. 140kg
	D. 200kg


Câu 6(0,5 điểm)  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

 (
S
) (
Đ
)3 phút 35 giây  =   215 giây 	              B. 
Câu7(2 điểm) Tính:
	

+
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Câu 8 (2 điểm) 
	a) Tìm y

y x 
	

	

	

	



	b) Tính giá trị biểu thức
  :  - 
	

	

	

	





Câu 9(2,5 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 39m và chiều rộng bằng  chiều dài. 
a) Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn
b) Tính diện tích của mảnh vườn
Bài giải
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Câu 10 (0,5 điểm) Hãy tính kết quả bằng cách hợp lí: 






 x  +  x  +  x          
	

	

	

	

	
Giáo viên  coi, chấm
(ghi rõ họ tên và kí)

..................................................................
..................................................................

	

Chữ ký của phụ huynh học sinh

................................................................
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